
Mã Môn học Lớp  Số tiết Thứ Phòng Giáo viên
KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

311605 Chuyên đề CN 53KD1,2 15 5 456 41H2 1-5 Nam
311605 Chuyên đề CN 53KD3,4 15 5 456 43H2 1-5 Khánh
311605 Chuyên đề CN 53KD5,6 15 6 456 41H2 1-5 Tuyển
311605 Chuyên đề CN 53KD7,8 15 3 123 43H2 1-5 Tuyển
311601 Kiến trúc CN1 55KD1,2 57 2 123 1-5 Ái

4 456 42H2 1-7
6 123 1-7

311601 Kiến trúc CN1 55KD3,4 57 3 456 1-5 Nam
5 123 44H2 1-7
7 456 1-7

311601 Kiến trúc CN1 55KD5,6 57 2 456 1-5 Ngọc Anh
4 456 44H2 1-7
6 456 1-7

311601 Kiến trúc CN1 55CLC 54 3 123 1-3,5-7 Tuyển
5 456 904TN 1-3,5-7
7 123 1-3,5-7

311613 KTCN&CTđầu mối HT 56QH1 39 2 789 313H1 11-18 Lãnh
4 012 28H2 11-15

311604 Đồ án KTCN&CTđầu mối HT 55QH1 3 23 456 601H1 10-16 Lãnh, Phương, L.Hương
311604 Đồ án KTCN&CTđầu mối HT 55QH2 3 23 456 110H1 10-16 Thắng, Phúc, V.Hương

Đồ án tổng hợp 53KD1-8 Toàn bộ môn

KHOA NGOÀI
310701 Kiến trúc DD&CN (+ Đồ án) 55CB1,2 39 2 012 25H2 1-7 Ái

5 789 1-6
310701 Kiến trúc DD&CN (+ Đồ án) 55MN1,2 39 3 123 212H1 10-12 Hải

5 456 10-19
310853 Kiến trúc DD&CN (+ Đồ án) 55VL1,2 39 3 456 42H2 10-19 Thắng

6 123 33H2 10-12
310701 Kiến trúc DD&CN (+ Đồ án) 55DT1 39 2 789 28H2 1-7 L.Hương

6 012 1-6
311301 Kiến trúc 1 B18KT2 42 2 345 16-19 Phúc

4 345 206TN 16-19
6 345 16-19
7 789 01 16-17

311301 Kiến trúc 1 B17KT3 42 3 345 1-5 V.Hương
5 345 207H1 1-5
7 345 1-4

310305 Kiến trúc 2 (+ Đồ án) 55KT1,2 39 5 012 13H2 1-6 Phương
7 789 44H2 1-7

310305 Kiến trúc 2 (+ Đồ án) 55KT3 39 4 012 23H2 1-7 Ngọc Anh
6 789 1-6

310305 Kiến trúc 2 (+ Đồ án) 55KT4,5 39 3 456 42H2 1-7 Lãnh
6 123 34H2 1-6

Kiến trúc dân dụng KV24 39 4 012 1-9 Phúc
6 789 1-4
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